




1 KRĂ JANH ALYNA 25/09/1990 068190014348 Thôn 5, Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q10001 SH lại H

2 BÙI VĂN AN 16/11/1991 044091002151 Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22590 SH lại H

3 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 15/10/2000 075300001791 Ấp Thọ Phước, Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22289 SH lại LT + Đ

4 LÊ TRẦN THÁI BẢO 26/04/2005 058205002729 TDP 19, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22869 SH lại M

5 NGÔ NGỌC BỬU 20/01/1997 045097005556 Thôn Cao xã, Xã Bến Hải, Tỉnh Quảng Trị hợp lệ A1 Q22872 SH lại M + H + Đ

6 NGUYỄN HOÀI CẦM 07/02/1989 068089012111 TDP Nghĩa Đức, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A Q2/2356 SH lần đầu

7 NGUYỄN HỮU CUNG 02/10/1993 040093027659 Xóm Đình Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Nghệ An hợp lệ A1 Q22370 SH lại M

8 PHẠM LÊ PHÚC CƯỜNG 24/09/1997 058097000080 Khu Phố 1, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22736 SH lại M

9 NGUYỄN PHAN HUY CƯỜNG 07/08/1988 056088004702 TDP Hòa Phước, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22735 SH lại H

10 HUỲNH KIM CHI 28/08/2004 058304001951 An Thạnh 2, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22873 SH lại M + H

11 NGUYỄN THÀNH CHÍ 18/03/2005 056205005352 Tổ Dân Phố Hòa Do 3, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0006 SH lại LT+M+H+Đ

12 NGUYỄN THÀNH CHIẾN 14/06/1984 024084007079 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22354 SH lại LT+M+H+Đ

13 K' CHIỆU 01/01/1975 068075002710 Thôn 2, Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q1/0007 SH lại Đ

14 PHAN VĂN CHO 21/01/1969 056069001813 TDP Hòa Do 5, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22224 SH lại LT + M + H

15 NGUYỄN CÔNG DANH 10/10/1992 075092013930 Khu Phố 9, Phường Long Khánh, T. Đồng Nai hợp lệ A1 Q22595 SH lại M

16 LƯƠNG CÔNG DANH 06/04/1984 056084011941 TDP Phú Thịnh, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0014 SH lại H

17 LÊ HỒNG DIỄN 18/08/1992 044092000506 Nam Cổ Hiền, Xã Trường Ninh, Tỉnh Quảng Trị hợp lệ A1 Q22742 SH lại LT +M+ Đ

18 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 27/11/1990 058090010146 Khu Phố 7, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22147 SH lại H

19 NGUYỄN VĂN DUY 13/11/2000 034200012233 Thôn Đông Tiến, Xã Bình Định, Tỉnh Hưng Yên hợp lệ A1 Q1/0192 SH lại LT + M + Đ

20 LƯƠNG LÊ MỸ DUYÊN 24/05/1992 056192006783 TDP Phú Thịnh, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22228 SH lại LT +M+ Đ

21 VŨ ĐÌNH ĐÀO 08/05/1994 066094022144 Thôn 2B, Xã Ea Drông, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ A1 Q22141 SH lại LT

22 NGUYỄN SỸ ĐẠT 12/08/1977 042077000590 Thôn Tân Xương 1, X. Suối Dầu, T. Đồng Nai. hợp lệ Q22225 SH lại M + H + Đ

23 K' ĐEM 10/11/1973 068073004266 Thôn Phú Bình, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22143 SH lại LT+M+H+Đ

24 LÊ DUY ĐỊNH 10/9/1987 058087004905 TDP 7, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22361 SH lại M

25 CHU VĂN ĐỨC 26/08/1992 040092023778 TDP Nghĩa cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0015 SH lại H + Đ

26 PHẠM MẠNH ĐƯỢC 20/09/1955 037055005126 26/8 Đường Cao Bá Quát, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22227 SH lại M + H + Đ

27 NGUYỄN ĐỨC GIANG 14/02/1991 031091018193 TDP Nghĩa cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22601 SH lại LT

28 TRẦN HÀ 4/8/1965 051065002089 Thôn Tân Hiệp, Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22459 SH lại H + Đ

29 ĐẶNG THỊ TUYẾT HÀ 29/06/1983 058183002102 Khu Phố 2, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22150 SH lại H

30 NGÔ VĂN HÀ 22/05/1981 033081016083 Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22747 SH lại LT+M+H+Đ
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31 NGUYỄN THU HÀ 08/04/1979 001179028163 TDP Lạc Thiện 1, Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q2/2366 SH lần đầu

32 LÊ NGỌC HẢI 10/01/1981 038081021674 TDP Thuận Lợi, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22283 SH lại LT + M + H

33 ĐẬU XUÂN HẢI 27/07/1972 042072002330 Chung Cư An Thịnh, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0146 SH lại H + Đ

34 PHAN HẢI 23/07/1972 045072009192 Thôn Diệu Phong 1, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22281 SH lại LT+M+H+Đ

35 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/04/1981 068181001265 Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q10025 SH lại LT+M+H+Đ

36 NGUYỄN QUỐC HÀO 27/08/2003 075203011168 Ấp 1, Xã Xuân Đường, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q1/0027 SH lại H

37 ĐÀO THỊ HẢO 25/10/1984 040184015247 Thôn 1, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22153 SH lại LT+M+H+Đ

38 NGUYỄN THỊ THU HẢO 27/10/2003 056303001475 Thôn Tân Lập, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22304 SH lại LT + H + Đ

39 PHẠM THỊ HẰNG 15/6/1992 058192006820 Thôn 15, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22460 SH lại M + H

40 LÊ THỊ HẰNG 30/10/1989 052189000691 Thôn Suối Rua, Xã Bác Ái, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22273 SH lại LT + M + H

41 NÔNG HOÀNG HÂN 13/09/1980 004080006257 Thôn Văn Minh, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q1/0023 SH lại M + Đ

42 NGÔ THỊ HIỀN 10/10/1982 042182002230 Thôn Hành Rạc 2, Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0029 SH lại H

43 VÕ LÊ TRUNG HIẾU 28/08/1987 075087005297 Ấp Láng Lớn, Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q1/0032 SH lại H + Đ

44 NGÔ THỊ HOÀNG HOA 21/2/1983 058183000347 TDP 5, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q2/2157 SH lại M + H

45 LỤC TRẠCH HOA 04/03/1997 068097004553 87 Phan Đình Phùng, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22754 SH lại LT+M+H+Đ

46 NGUYỄN LÊ DIỆU HÒA 26/07/2001 058301007509 Thôn 8, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22158 SH lại LT+M+H+Đ

47 LÊ THỊ KHÁNH HÒA 16/03/1976 040176010509 Thôn Lam Sơn, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0150 SH lại M + H + Đ

48 ĐỖ NHƯ HOÀNG 19/05/1988 056088014663 Thôn Bình Ba Đông, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22757 SH lại M + H + Đ

49 TRẦN VĂN HOÀNG 01/09/1972 068072001397 Tổ 32 Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q10036 SH lại M + H

50 PHẠM HỒNG 03/06/1973 051073008668 Thôn Văn Minh, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22160 SH lại H

51 NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ 27/02/1997 052197000644 TDP Hòa Thuận, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22572 SH lại H

52 HỒ ĐÌNH HÙNG 20/10/1987 040087009076 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22379 SH lại LT+M+H+Đ

53 PHẠM MINH HÙNG 15/10/1984 037084005131 Khu Phố 22, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh hợp lệ A1 Q22311 SH lại H

54 NGÔ ĐÌNH HUY 15/06/1992 058092005986 Khu Phố 9, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0044 SH lại H

55 HUỲNH QUANG HUY 13/9/1993 056093009019 TDP Thuận Phát, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22470 SH lại LT+M+H+Đ

56 CỔ THỊ THU HUYỀN 19/10/1990 058190006761 Khu Phố 1, Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22471 SH lại M + H + Đ

57 NGUYỄN THANH HUYỀN 16/3/1994 034194011783 KP2, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22472 SH lại LT+M+H+Đ

58 PHẠM VIỆT HƯNG 02/11/2000 042200003244 Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh hợp lệ A1 Q22163 SH lại H

59 KA JON 02/02/1992 068092003769 Thôn Pró trong, Xã Quảng Lập, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q2/2381 SH lần đầu

60 LÝ THƠ KHANH 23/01/1971 058071003192 Khu Phố 1, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22382 SH lại M + H

61 LÊ THỊ HỒNG LAM 16/07/1990 054190004965 Khu Phố Phú Thọ 1, Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ Q1/0052 SH lại H + Đ

62 NGUYỄN THỊ LIÊN 09/05/1988 044188005094 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22584 SH lại H + Đ

63 PHẠM THỊ HỒNG LINH 02/09/1995 060195004019 Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22240 SH lại H + Đ

64 PHẠM THỊ THANH LOAN 16/01/1990 034190025619 TDP Nghĩa An, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22386 SH lại H + Đ
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65 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 25/7/1989 068189007457 Thôn hải Dương, Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22666 SH lại LT + M + H

66 NGUYỄN VĂN MẪN 24/03/1975 056075011726 Thôn Tân Hưng, Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22409 SH lại LT+M+H+Đ

67 NGUYỄN VĂN NÃ 02/02/1987 054087010870 Ấp Suối Sóc, xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng nai hợp lệ A1 Q22625 SH lại H

68 LÊ THỊ KIỀU NỮ 20/08/1987 056187000446 TDP Linh VânPhường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22252 SH lại M + H

69 NGUYỄN THỊ THANH NGA 10/03/1993 056193008143 TDP Hòa Do 3, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22246 SH lại M + Đ

70 BÙI THỊ THẢO NGÂN 29/05/1996 058196004225 Long Bình 1, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22774 SH lại M + H + Đ

71 LƯU THỊ THANH NGÂN 15/09/1998 058198000358 Khu Phố 3, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0059 SH lại LT+M+H+Đ

72 BÙI VĂN NGHĨA 20/09/1987 022087013457 TDP Nghĩa Cam, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0062 SH lại M + H

73 NGUYỄN BẢO NGUYÊN 4/9/1993 056093007135 TDP Lộc Sơn, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22667 SH lại M + H

74 TRẦN VĂN NGUYỄN 10/06/1995 094095008211 Ấp Tân Trung, Xã Tân Long, Thành phố Cần Thơ hợp lệ A1 Q22629 SH lại LT +M+ Đ

75 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 04/11/1992 056192008323 Tổ 2 Trường Thọ, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22585 SH lại H

76 DIỆP THỊ OANH 05/10/1989 058189005077 Thôn Trường Sanh, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0067 SH lại LT+M+H+Đ

77 NGÔ MY PHA 15/05/1981 054081001778 Thôn Tà Giang 1, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22183 SH lại LT+M+H+Đ

78 BÙI TẤN PHÁT 20/01/1991 058091007710 Long Bình 1, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0069 SH lại LT + Đ

79 TRỊNH HOÀNG PHONG 27/06/2005 068205008767 TDP 3, Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q2/2405 SH lần đầu

80 LÊ VĂN PHÚ 13/09/2002 056202002072 KDC Đường Đệ, Phường Bắc Nha trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22582 SH lại H

81 NGUYỄN VĂN PHÚC 18/04/1964 045064003997 Thôn Hạnh Trí 1, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0170 SH lại LT + Đ

82 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 22/12/1992 056092009604 Thôn Tây 1, Xã Diên Điền, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22789 SH lại M + H + Đ

83 ĐÀO THỊ LÂM QUỲNH 14/07/1996 056196007475 Thôn Tà Giang 2,  Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22193 SH lại LT+M+H+Đ

84 LƯƠNG VĂN SƠN 15/07/1952 001052015612 Khu Phố 6, Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22256 SH lại M + H

85 LÊ HỒNG SƠN 10/03/1973 008073000892 Thôn Ninh Quí 3, Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0076 SH lại H + Đ

86 DƯƠNG THỊ TÂM 20/08/1984 038184023808 TDP Hồ Than Thở, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22338 SH lại Đ

87 LÊ ĐÌNH TÂM 30/07/1994 068094005187 Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q2/2416 SH lần đầu

88 HÀ TRẦN NHẬT TÂN 29/10/2005 068205000612 TDP Nghĩa Lập 2, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q2/2418 SH lần đầu

89 VŨ BÁ TÒNG 01/01/1969 075069012101 Ấp Bảo Định, Xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0106 SH lại H

90 TỐNG THANH TUẤN 17/12/1988 058088008558 TDP 12, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22808 SH lại LT + M + H

91 HUỲNH THANH TUẤN 7/11/1986 089086008162 Ấp Bình Xuân, Xã Xuân Phú, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22360 SH lại Đ

92 PHAN VĂN TÙNG 02/07/1990 058090004235 Thôn 3, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q2914 SH lại M + H

93 NÔNG VĂN TUY 15/01/1978 004078000869 Thôn Tân Bằng, Xã Dliê Ya, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ A1 Q22215 SH lại H

94 TRẦN XUÂN THÁI 22/01/1993 036093012300 Xóm 2, Xã Hồng Phong, Tỉnh Ninh Bình hợp lệ Q22894 SH lại LT+M+H+Đ

95 VĂN CHÂU UYÊN THÁI 20/10/1991 058191009201 Thôn Thuận Hòa, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22340 SH lại H + Đ

96 LƯƠNG NGỌC THÀNH 16/07/1986 004086000696 Thôn Dốc Gạo, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22200 SH lại LT+M+H+Đ

97 LÌU VĨNH THÀNH 22/12/1998 056098010187 Thôn Văn Thủy 1, Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0087 SH lại H + Đ

98 TRẦN VĂN THÀNH 10/08/1970 040070023575 Thôn Văn Minh, Xã Đinh Văn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22202 SH lại LT + H + Đ
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99 PHẠM NHẬT PHƯƠNG THẢO 30/11/1996 056196004143 Phú Nông Nam, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22261 SH lại M + H

100 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮNG 22/08/1988 040188004074 Thôn Lam Sơn, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22259 SH lại M + H

101 HOÀNG ĐỨC THẮNG 06/04/1973 044073003076 Thôn Văn Tứ Tây, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22643 SH lại H + Đ

102 K' THẮNG 01/04/1994 068094000965 Thôn 2, Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q1/0084 SH lại M

103 LÝ MỘNG THU 03/05/1976 056176009857 TDP Ninh Xuân, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0094 SH lại LT+M+H+Đ

104 PHẠM THỊ THỦY 21/03/1987 034187005204 Số Nhà 83 Đường Phước Long, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22265 SH lại M + H

105 VŨ THỊ THƯ 19/10/1984 056184007949 TDP Lộc An, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22262 SH lại M 

106 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG 01/03/1992 058192007663 Thôn 2, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0096 SH lại LT + H 

107 NGUYỄN PHÚC TRIỀU 25/05/2006 056206000238 TDP Lộc Phúc, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0110 SH lại Đ

108 CAO HỮU TRỌNG 21/02/1988 056088001053 Thôn ha Nít, Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0214 SH lại H + Đ

109 HỒ TRẦN XUÂN TRÚC 16/09/1996 056196005175 Thôn Thủy Triều, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22358 SH lại LT + M + H

110 NGUYỄN THANH TRÚC 30/11/1985 079085028944 Ấp 2, Xã Xuân Quế, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q1/0113 SH lại H

111 NGUYỄN THỊ KIM TRÚC 2/11/1982 074182013513 Ấp Chính Nghĩa, Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22359 SH lại LT+M+H+Đ

112 NGÔ ĐÌNH TRUNG 29/10/1995 052095013204 Thôn Hội Phú, Xã Phù Mỹ Tây, Tỉnh Gia Lai hợp lệ A1 Q1/0115 SH lại H + Đ

113 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/07/1999 054099001653 Thôn Tân Yên, Xã Ea Ly, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ Q1/0116 SH lại H

114 VÕ NGỌC TRUNG 20/04/1998 068098011516 Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập,T.Lâm Đồng hợp lệ A1 Q2/2433 SH lần đầu

115 HOÀNG VĂN LÊ TRUNG 17/03/1984 068084009389 Thôn Tân Hưng, Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22211 SH lại H

116 HUỲNH THANH TRỰC 21/10/2000 056200004086 TDP Thuận Hải, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0184 SH lại H

117 PHÙNG NGUYỄN HUY TRƯỜNG 02/02/2002 058202007702 Thôn Thạch Hà 1, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22652 SH lại Đ

118 NGUYỄN HOÀNG VINH 01/01/2003 058203004353 Thôn Trung nam, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0128 SH lại LT + Đ 

119 LÂM QUỲNH VŨ 25/3/1984 075084002942 Khu Phố 1, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22443 SH lại M

120 PHẠM THỊ NGỌC YẾN 02/04/1994 058194009658 Khu Phố 3, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22403 SH lại M + H


